
CÔNG TY TNHH MTV AN LỘC VIỆT

Khu vực Miền Bắc:

Địa chỉ giao dịch: 15 Lô 6, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.

Khu vực Miền Nam:

Địa chỉ giao dịch: 30 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: 0899 189 499

Tổng đài: 024 7300 7738

I. Liên hệ Phòng Kinh doanh, Quý khách vui lòng nhấn phím 1.

II. Liên hệ Phòng Kế toán, Quý khách vui lòng nhấn phím 2.

Email:        anlocvietmienbac@gmail.com

Website:   www.anlocviet.vn

An Lộc Việt trân trọng gởi đến Quý khách hàng Bảng báo giá giấy in và văn phòng phẩm các loại.

STT TÊN HÀNG HÓA HÌNH ẢNH XUẤT XỨ ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

A. GIẤY CÁC LOẠI

1. GIẤY IN PHOTO

1 Giấy A4 Pagi 65 gsm ram 48,000           

2 Giấy A4 Bãi bằng hồng 70 gsm ram 49,000           

Lưu ý:  Báo giá chưa bao gồm chiết khấu giảm giá. Mức chiết khấu lên đến 17% đối với đơn hàng văn phòng phẩm có trị 

giá từ 1 triệu đồng trở lên.

BẢNG BÁO GIÁ GIẤY IN & VĂN PHÒNG PHẨM

Bảng báo giá chưa bao gồm thuế 10% VAT và còn khoảng hơn 2.500 mặt hàng văn phòng phẩm khác, Quý khách vui lòng liên hệ 

để chúng tôi báo giá chính xác. Rất mong được phục vụ Quý khách.

Giới thiệu: Văn phòng phẩm An Lộc Việt hiện là hệ thống phân phối sỉ - lẻ giấy in & văn phòng phẩm hàng 

đầu trên cả nước.
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3 Giấy A4 Bãi bằng trắng 70 gsm ram 47,800           

4 Giấy A4 Pagi 70 gsm ram 51,000           

5 Giấy A4 Idea 70 gsm ram 60,500           

6 Giấy A4 Idea 80 gsm ram 69,500           

7 Giấy A4 IK Plus 70 gsm ram 59,000           

8 Giấy A4 IK Plus 80 gsm ram 75,300           

9 Giấy A4 PaperOne 70 gsm ram 60,000           

10 Giấy A4 PaperOne 80 gsm ram 73,000           

11 Giấy A4 Double A 70 gsm ram 63,000           

12 Giấy A4 Double A 80 gsm ram 79,000           

13 Giấy A4 Supreme 70 gsm ram 59,000           

14 Giấy A4 Supreme 80 gsm ram 69,000           

15 Giấy A3 Pagi 65 gsm ram 96,000           

16 Giấy A3 Double A 70 gsm ram 126,000         

17 Giấy A3 Double A 80 gsm ram 158,000         

18 Giấy A3 PaperOne 70 gsm ram 128,000         
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19 Giấy A3 PaperOne 80 gsm ram 149,300         

20 Giấy A3 Supreme 70 gsm ram 119,000         

21 Giấy A5 Bãi bằng trắng 70 gsm ram 24,600           

22 Giấy A5 Pagi 65gsm ram 24,800           

23 Giấy A5 IK Plus 70 gsm ram 31,800           

24 Giấy A5 Double A 70 gsm ram 32,000           

25 Giấy A5 Supreme 70 gsm ram 30,500           

26 Giấy A4 màu PGrand 80gsm ram 83,000           

 hồng, vàng, 

xanh dương, 

lá 

2. GIẤY IN LIÊN TỤC

1 Giấy liên tục 1 liên 210x279mm Liên Sơn thùng 257,200         

2 Giấy liên tục 1 liên 240x279mm Liên Sơn thùng 285,000         

3 Giấy liên tục 2,3,4,5 liên - 210x279mm Liên Sơn thùng 382,300         

4 Giấy liên tục 2,3,4,5 liên - 240x279mm Liên Sơn thùng 444,800         

3. GIẤY NOTE - PHÂN TRANG

1 Giấy note vàng 1,5x2 Pronoti Việt Nam xấp/100 tờ 3,800              3,8x5cm 

2 Giấy note vàng 3x2 Pronoti Đài Loan xấp/100 tờ 5,700              4,9x7,6cm 

3 Giấy note vàng 3x3 Pronoti Đài Loan xấp/100 tờ 7,200              7,6x7,6cm 

4 Giấy note vàng 3x4 Pronoti Đài Loan xấp/100 tờ 9,100              7,6x10,5cm 
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5 Giấy note vàng 3x5 Pronoti Đài Loan xấp/100 tờ 11,500            7,6x12,7cm 

6 Giấy note 5 màu nhựa DHA Đài Loan xấp 6,500             

7 Giấy note 5 màu giấy DHA Đài Loan xấp 6,500             

8 Giấy note 5 màu giấy Pronoti Đài Loan xấp 11,200           

9 Giấy note 5 màu nhựa Pronoti Đài Loan xấp 11,200           

10 Giấy note Please Sign Pronoti Đài Loan xấp 21,400           

11 Giấy note trình ký Sign here Mỹ xấp 35,000           

4. GIẤY BÌA - GIẤY THAN - DECAL

1 Decal A4 đế xanh Việt Nam xấp 66,500           

2 Decal A4 đế vàng Việt Nam xấp 72,200           

3 Decal A4 da bò Việt Nam xấp 79,800           

4 Decal A5 Tomy PC Việt Nam xấp/10 tờ 8,000              mã 99 - 124 

5 Decal A4 Tomy Việt Nam xấp/10 tờ 127,200          mã 125 - 149 

6 Giấy Tomy mũi tên Thái Lan xấp/10 tờ 6,500              10 miếng/xấp 

7 Giấy niêm phong A4 Thái Lan xấp/100 tờ 16,000           

8 Giấy fax nhiệt Sunbird khổ 210 Việt Nam cuộn 21,700           
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9 Giấy than Gstar loại 1 A4 USA xấp 55,000           

10 Giấy than Hots Thái Lan xấp 74,400           

11 Bìa màu A4 160 gsm Việt Nam xấp 32,000           
 xanh dương, 

lá, vàng, hồng 

12 Bìa màu A4 160 gsm trắng Việt Nam xấp 32,000           

13 Bìa màu A3 160 gsm trắng Việt Nam xấp 60,200           

14 Bìa màu A3 160 gsm Việt Nam xấp 60,200           
 xanh dương, 

lá, vàng, hồng 

15 Giấy in nhiệt K57x45mm Việt Nam cuộn 7,900             

16 Giấy in nhiệt K80x45mm Việt Nam cuộn 8,900             

B. FILE HỒ SƠ

1. BÌA LÁ - BÌA KIẾNG - BÌA TRÌNH KÝ 

1 Bìa lá Plus A4 Nhật Bản cái 1,600             

2 Bìa lá Plus F4 Nhật Bản cái 1,800             

3 Bìa kiếng A4 1,2mm Việt Nam xấp 48,000           
 trong - chịu 

nhiệt 

4 Bìa kiếng A4 1,5mm Việt Nam xấp 61,000           
 trong - chịu 

nhiệt 

5 Bìa kiếng A4 1,8mm Việt Nam xấp 77,200           
 trong - chịu 

nhiệt 

6 Bìa kiếng A3 1,5mm Đài Loan xấp 130,000         
 trong - chịu 

nhiệt 

7 Bìa nút SN01 A4 Việt Nam cái 1,500              mỏng 

8 Bìa nút SN01 A4 dày Việt Nam cái 1,900             

9 Bìa nút SN F4 Việt Nam cái 2,900              mỏng 

10 Bìa nhựa quấn dây F4 Việt Nam cái 5,500             
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11 Bìa quấn dây xi măng F4 Việt Nam cái 2,200             

12 Bìa trình ký đơn simily Savi A4 Việt Nam cái 12,700           

13 Bìa trình ký đôi simily Savi A4 Việt Nam cái 16,000           

14 Bìa trình ký mica TQ A4 Trung Quốc cái 23,500           

15 Bìa trình ký nhựa A4 Việt Nam cái 13,500           
 xanh dương, 

trắng 

16 Bìa cây trong cao cấp dày Q 324 Việt Nam cái 4,600             

2. BÌA CÒNG - BÌA HỘP - BÌA 3 DÂY

1 Bìa còng Savi F4 7cm 1 mặt si Việt Nam cái 24,500           

2 Bìa còng Savi F4 5cm 1 mặt si Việt Nam cái 24,500           

3 Bìa còng Savi A3 7cm 2 mặt si Việt Nam cái 50,500           

4 Bìa còng Savi F4 9cm 1 mặt si Việt Nam cái 36,500           

5 Bìa còng Savi F4 9cm 1 mặt si màu Việt Nam cái 39,000           

6 Bìa còng cua Savi simily chữ D F4 Việt Nam cái 19,500           

7 Bìa còng Thiên Long A4 5cm 1 mặt si - loại 2 Việt Nam cái 38,900           xanh dương

8 Bìa còng Thiên Long A4 7cm 1 mặt si - loại 2 Việt Nam cái 38,900           xanh dương

9 Bìa còng Thiên Long F4 5cm 1 mặt si - loại 2 Việt Nam cái 38,900           xanh dương

10 Bìa còng Thiên Long F4 7cm 1 mặt si - loại 2 Việt Nam cái 38,900           xanh dương

11 Bìa còng Thiên Long A4 5cm 2 mặt si Việt Nam cái 43,500           xanh dương

12 Bìa còng Thiên Long F4 5cm 2 mặt si Việt Nam cái 43,500           xanh dương
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13 Bìa còng Thiên Long A4 7cm 2 mặt si Việt Nam cái 43,500           xanh dương

14 Bìa còng Thiên Long F4 7cm 2 mặt si Việt Nam cái 43,500           xanh dương

15 Bìa còng Thiên Long A4 5cm 1 mặt si Việt Nam cái 41,200           xanh dương

16 Bìa còng Thiên Long A4 7cm 1 mặt si Việt Nam cái 41,200           xanh dương

17 Bìa còng Thiên Long F4 5cm 1 mặt si Việt Nam cái 41,200           xanh dương

18 Bìa còng Thiên Long F4 7cm 1 mặt si Việt Nam cái 41,200           xanh dương

19 Bìa còng Thiên Long A4 9cm 1 mặt si Việt Nam cái 56,700           xanh dương

20 Bìa còng Thiên Long F4 9cm 1 mặt si Việt Nam cái 56,700           xanh dương

21 Bìa còng Plus A4 5cm 1 mặt si - xanh dương Nhật Bản cái 39,800           

22 Bìa còng Plus A4 5cm 1 mặt si Nhật Bản cái 39,800           
 xanh lá, đỏ, 

vàng 

23 Bìa còng Plus F4 5cm 1 mặt si - xanh dương Nhật Bản cái 39,800           

24 Bìa còng Plus F4 5cm 1 mặt si Nhật Bản cái 39,800           
 xanh lá, đỏ, 

vàng 

25 Bìa còng Plus A4 7cm 1 mặt si - xanh dương Nhật Bản cái 45,900           

26 Bìa còng Plus A4 7cm 1 mặt si Nhật Bản cái 45,900           
 xanh lá, đỏ, 

vàng 

27 Bìa còng Plus F4 7cm 1 mặt si - xanh dương Nhật Bản cái 39,800           

28 Bìa còng Plus F4 7cm 1 mặt si Nhật Bản cái 39,800           
 xanh lá, đỏ, 

vàng 

29 Bìa còng Plus A4 9cm 1 mặt si - xanh dương Nhật Bản cái 58,800           

30 Bìa còng Plus F4 9cm 1 mặt si - xanh dương Nhật Bản cái 56,200           

31 Bìa còng KingJim A4 5cm Nhật Bản cái 40,100           

 xanh dương, 

lá, đen, đỏ, 

xám 

32 Bìa còng KingJim A4 7cm Nhật Bản cái 40,100           

 xanh dương, 

lá, đen, đỏ, 

xám 

33 Bìa còng KingJim F4 5cm Nhật Bản cái 40,900           

 xanh dương, 

lá, đen, đỏ, 

xám 

34 Bìa còng KingJim F4 7cm Nhật Bản cái 43,300           

 xanh dương, 

lá, đen, đỏ, 

xám 

35 Bìa còng Kingjim ống A4 8cm Nhật Bản cái 81,500           

36 Bìa còng Kingjim A4 9cm Nhật Bản cái 54,000            xanh dương 

37 Bìa còng Kingjim ống A4 15cm Nhật Bản cái 154,800         

38 Bìa còng nhẫn nhựa Xifu A4 2,5cm Trung Quốc cái 13,500           
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39 Bìa còng nhẫn nhựa Xifu A4 3,5cm Trung Quốc cái 14,200           

40 Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long A4 2,5cm Việt Nam cái 15,800            mã B01 

41 Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long A4 3,5cm Việt Nam cái 17,200            mã B03 

42 File lồng kiếng Savi 2 còng 4cm Việt Nam cái 23,000           

43 File lồng kiếng Savi 2 còng 5cm Việt Nam cái 30,500           

44 File lồng kiếng 2 còng Savi 7cm Việt Nam cái 31,500           

45 File lồng kiếng Savi 2 còng 10cm Việt Nam cái 40,000           

46 Bìa nhựa 1 kẹp Xifu A4 Việt Nam cái 15,000           

47 Bìa nhựa 2 kẹp Xifu A4 Việt Nam cái 18,000           

48 Bìa nhựa 1 lò xo Xifu A4 Việt Nam cái 15,500           

49 Bìa nhựa 2 lò xo Xifu A4 Việt Nam cái 18,500           

50 Hộp vuông Savi 7cm Việt Nam cái 21,000           

51 Hộp vuông Savi 10cm Việt Nam cái 22,000           

52 Hộp vuông Savi 15cm Việt Nam cái 25,000           

53 Hộp vuông Savi 20cm Việt Nam cái 35,500           

54 Hộp vuông Savi 25cm Việt Nam cái 47,800           

55 Hộp vuông Savi 30cm Việt Nam cái 58,800           

56 Cặp 3 dây nhựa Việt Nam cái 16,400           

57 Cặp 3 dây giấy 7cm Việt Nam cái 7,200             

58 Cặp 3 dây giấy 10cm Việt Nam cái 9,000             

59 Cặp 3 dây giấy 15cm Việt Nam cái 9,000             

60 Cặp 3 dây giấy 20cm Việt Nam cái 10,000           

61 Cặp 3 dây Couche 7cm - bóng Việt Nam cái 10,200           

62 Cặp 3 dây Couche 10cm - bóng Việt Nam cái 10,500           

63 Cặp 3 dây Couche 15cm - bóng Việt Nam cái 10,700           

3. BÌA NHỰA NHIỀU LÁ-BÌA PHÂN TRANG-BÌA LỖ

Trang 8



1 Bìa acco nhựa Thiên Long A4 Việt Nam cái 6,200             
 có lỗ/không 

lỗ 

2 Bìa acco nhựa TQ A4 Trung Quốc cái 5,100             

3 Bìa acco nhựa Double A cái 4,800             

4 Bìa nhựa 20 lá TQ Trung Quốc cái 20,900           

5 Bìa nhựa 40 lá TQ Trung Quốc cái 29,500           

6 Bìa nhựa 60 lá TQ Trung Quốc cái 42,000           

7 Bìa nhựa 80 lá TQ Trung Quốc cái 63,000           

8 Bìa nhựa 100 lá TQ Trung Quốc cái 74,400           

9 Bìa nhựa 20 lá Thiên Long FO DB-01 Việt Nam cái 25,500           

10 Bìa nhựa 40 lá Thiên Long FO DB-02 Việt Nam cái 37,500           

11 Bìa nhựa 60 lá Thiên Long FO DB-03 Việt Nam cái 52,400           

12 Bìa nhựa 80 lá Thiên Long FO DB-04 Việt Nam cái 61,900           

13 Bìa nhựa 100 lá Thiên Long FO DB-05 Việt Nam cái 78,900           

14 Chia file nhựa 10 số TL Việt Nam xấp 7,500             

15 Chia file nhựa 12 số TL Việt Nam xấp 8,000             

16 Chia file 10 màu giấy BK Việt Nam xấp 6,500             

17 Chia file 12 màu giấy BK Việt Nam xấp 9,000             

18 Sơ mi lỗ mỏng Xifu đỏ Trung Quốc xấp 24,500           

19 Sơ mi lỗ dày Xifu xanh Trung Quốc xấp 33,500           

20 Bìa lỗ Thiên Long A4 FO - CS02 Việt Nam xấp 60,700            không viền 
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21 Bìa lỗ Plus A4 Việt Nam xấp 103,000         

4. KỆ RỔ - KỆ MICA - HỘP CẮM BÚT

1 Kệ rổ 1 ngăn Việt Nam cái 12,000           

2 Kệ rổ 3 ngăn Việt Nam cái 28,500           

3 Khay 3 tầng nhựa FQ338B Đài Loan cái 70,000           

4 Khay 3 tầng mica HR 603 Đài Loan cái 121,500         

5 Hộp cắm bút gỗ SM-8013 Đài Loan cái 81,000           

6 Hộp cắm bút gỗ SM-6051 Đài Loan cái 81,000           

7 Hộp cắm bút gỗ 1016 Đài Loan cái 56,000           

8 Cắm bút xoay SN - 311 Việt Nam cái 32,800           

9 Cắm bút tròn xoay Deli 904 Việt Nam cái 40,600           

C. SỔ - TẬP

1. SỔ CÁC LOẠI

1 Sổ xé A4 mỏng BK Việt Nam cuốn 5,700             

2 Sổ A4 bằng đầu offset 200 trang BK Việt Nam cuốn 28,400           

3 Sổ A3 bằng đầu offset 200 trang BK Việt Nam cuốn 31,500           
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4 Sổ da CK7 may viền Việt Nam cuốn 26,000           

5 Sổ da CK7 200 trang BK Việt Nam cuốn 22,500           

6 Sổ da CK8 200 trang BK Việt Nam cuốn 26,000           

7 Sổ da CK9 200 trang BK Việt Nam cuốn 30,000           

8 Sổ da A4 200 trang BK Việt Nam cuốn 35,000           

9 Sổ da A5 BK 9007 - 160 trang Việt Nam cuốn 34,000           

10 Sổ da B5 BK 9009 - 160 trang Việt Nam cuốn 41,500           

11 Sổ lò xo A4 200 trang BK Việt Nam cuốn 28,500           

12 Sổ lò xo A5 200 trang BK Việt Nam cuốn 17,500           

13 Sổ lò xo A6 200 trang BK Việt Nam cuốn 10,000           

14 Sổ lò xo A7 200 trang BK Việt Nam cuốn 7,000             

15 Sổ bìa cứng A5 Việt Nam cuốn 17,900           

16 Sổ kế toán Hải tiến 200 trang Việt Nam cuốn 18,900           

2. SỔ NAMECARD 

1 Sổ Namecard Business 180 Việt Nam cuốn 22,400           

2 Sổ Namecard Business 240 Việt Nam cuốn 28,000           
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3 Sổ Namecard Business 360 Việt Nam cuốn 51,500           

3. TẬP VỞ - BAO THƯ

1 Vở Hồng Hà 4 ô ly 0509 - 48 trang Việt Nam cuốn 9,500             

2 Vở HT 4 ô ly Sắc màu 1657 - 48 trang Việt Nam cuốn 7,500             

3 Vở kẻ ngang Hồng Hà 1004 - 72 trang Việt Nam cuốn 6,600             

4 Vở kẻ ngang HT Biển đảo 2203 - 72 trang Việt Nam cuốn 5,400             

5 Vở kẻ ngang Hồng Hà 1001 - 120 trang Việt Nam cuốn 9,300             

6 Vở kẻ ngang Hồng Hà 1002 - 200 trang Việt Nam cuốn 15,400           

7 Bao thư 12x22cm 100 gsm BK Việt Nam xấp/100 25,000           

8 Bao thư trắng A5 100 gsm BK Việt Nam xấp/100 34,400           

9 Bao thư trắng A4 100 gsm BK Việt Nam xấp/100 93,400           

10 Phong bì bưu điện Việt Nam cái 200                

11 Bìa hồ sơ xin việc có dây loại 1 HN Việt Nam cái 3,000             

12 Sơ yếu lý lịch HN Việt Nam xấp/100 35,000           

13 Hợp đồng lao động HN Việt Nam xấp/100 35,000           

4. SỔ XUẤT NHẬP - THU CHI
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1 Hóa đơn 1 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 3,000             

2 Phiếu thu 1 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 3,000             

3 Phiếu chi 1 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 3,000             

4 Phiếu xuất kho 1 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 3,000             

5 Phiếu nhập kho 1 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 3,000             

6 Hóa đơn 2 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 9,000             

7 Phiếu thu 2 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 9,000             

8 Phiếu chi 2 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 9,000             

9 Phiếu xuất kho 2 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 9,000             

10 Phiếu nhập kho 2 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 9,000             

11 Hóa đơn 3 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 9,000             

12 Phiếu thu 3 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 9,000             

13 Phiếu chi 3 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 9,000             

14 Phiếu xuất kho 3 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 9,000             

15 Phiếu nhập kho 3 liên 13x19cm HN Việt Nam quyển 9,000             

16 Giấy giới thiệu 1 liên HN Việt Nam quyển 5,000             

17 Phiếu xuất kho 1 liên A4 HN Việt Nam quyển 5,000             

18 Phiếu nhập kho 1 liên A4 HN Việt Nam quyển 5,000             

19 Phiếu nhập kho 2 liên A4 HN Việt Nam quyển 15,500           

20 Phiếu xuất kho 2 liên A4 HN Việt Nam quyển 15,500           

21 Phiếu nhập kho 3 liên A4 HN Việt Nam quyển 15,500           

22 Phiếu xuất kho 3 liên A4 HN Việt Nam quyển 15,500           

23 Sổ công văn đến Việt Nam cuốn 29,200           

24 Sổ công văn đi Việt Nam cuốn 29,200           
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25 Sổ quỹ tiền mặt dày HN Việt Nam cuốn 7,500             

D. BÚT - MỰC

1. BÚT BI - BÚT GEL

1 Bút bi Thiên Long TL-08 Việt Nam cây 3,300              xanh, đỏ, đen 

2 Bút bi Thiên Long TL-023 Việt Nam cây 3,900              xanh, đỏ, đen 

3 Bút bi Thiên Long TL-025 Việt Nam cây 4,900              xanh, đỏ, đen 

4 Bút bi Thiên Long TL-027 Việt Nam cây 3,500             
 xanh, đỏ, 

đen, tím 

5 Bút bi Thiên Long FO-03 Việt Nam cây 3,200              xanh, đỏ, đen 

6 Bút bi Thiên Long TL-031 Việt Nam cây 6,800              xanh, đỏ, đen 

7 Bút bi Thiên Long TL-034 Việt Nam cây 3,100             
 xanh, đỏ, 

đen, tím 

8 Bút bi Thiên Long TL-036 Việt Nam cây 9,800              xanh, đỏ, đen 

9 Bút bi Thiên Long TL-047 Việt Nam cây 5,000              xanh, đỏ, đen 

10 Bút bi Thiên Long TL-049 Việt Nam cây 3,300              xanh, đen 

11 Bút bi Thiên Long TL-061 Việt Nam cây 3,300              xanh, đỏ, đen 

12 Bút bi Thiên Long TL-079 Việt Nam cây 3,500              xanh, đỏ, đen 
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13 Bút bi Thiên Long FO-024  Việt Nam cây 3,700              xanh, đỏ, đen 

14 Bút Gel Thiên Long GEL-08 Việt Nam cây 5,800             
 xanh, đỏ, 

đen, tím 

15 Bút Gel Thiên Long GEL-B01 Việt Nam cây 6,300              xanh, đỏ, đen 

16 Bút Gel Mini Việt Nam cây 2,200              xanh, đỏ, đen 

17 Bút Gel Tizo Trung Quốc cây 4,200              xanh, đỏ, đen 

18 Bút Gel GP 777 Trung Quốc cây 6,000             

19 Bút Uniball UB 150 Trung Quốc cây 8,500             

 - Có tem

- Xanh, đỏ, 

đen 

20 Bút Uniball UB 150 chính hãng Nhật Bản cây 32,000            xanh, đỏ, đen 

21 Bút Uniball 153S chính hãng Nhật Bản cây 47,300            xanh, đỏ 

22 Bút bi Pentel BK250 Trung Quốc cây 8,500             

23 Bút bi nến Joyko Ấn Độ cây 1,400             

24 Bút bi nến Joyko ngắn Ấn Độ cây 1,300             

25 Bút lông kim Thiên Long FL-04 Trung Quốc cây 6,000             
 xanh, đỏ, 

đen, tím 

26 Bút cắm bàn đôi Thiên Long CH Sec Cặp 13,800           

27 Bút ký tên Pentel BL 57 Trung Quốc cây 43,400           
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28 Bút chữ A Việt Nam ca 50 cây 115,000         

2. BÚT LÔNG BẢNG - BÚT LÔNG DẦU - BÚT DẠ QUANG

1 Bút lông bảng Thiên Long FO WB-015 Việt Nam cây 7,000              xanh, đỏ, đen 

2 Bút lông bảng Thiên Long WB-02 Việt Nam cây 5,700              xanh, đỏ, đen 

3 Bút lông bảng Thiên Long WB-03 Việt Nam cây 7,700              xanh, đỏ, đen 

4 Bút lông bảng Queen LA-800 Việt Nam cây 7,000              xanh, đỏ, đen 

5 Bút lông dầu Thiên Long PM-09 Việt Nam cây 9,000              xanh, đỏ, đen 

6 Bút lông dầu Thiên Long FO-PM-09 Việt Nam cây 8,800              xanh, đỏ, đen 

7 Bút lông dầu 2 đầu Queen PM-01 Việt Nam cây 9,200              xanh, đỏ, đen 

8 Bút lông dầu Pilot Việt Nam cây 2,700              xanh, đỏ, đen 

9 Bút lông dầu Zebra Mo.120 cây 2,200              xanh, đỏ, đen 

10 Bút lông dầu 2 đầu nhỏ Thiên Long PM-04 Việt Nam cây 8,800              xanh, đỏ, đen 

11 Bút dạ quang Thiên Long HL-03 Việt Nam cây 7,300             

 xanh dương, 

lá, vàng, 

hồng, cam 

12 Bút dạ quang Thiên Long HL-02 Việt Nam cây 7,700             

 xanh dương, 

lá, vàng, 

hồng, cam 
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13 Bút dạ quang Toyo - Sipa Đài Loan cây 5,500             

 cam, hồng, 

vàng, xanh 

dương, lá 

14 Bút dạ quang Staedtler 364 Đức cây 17,500           

 cam, đỏ, 

hồng, vàng, 

xanh dương, 

lá 

3. BÚT XÓA - GÔM TẨY

1 Gôm Thiên Long E06 Việt Nam Cục 3,500             

2 Gôm Thiên Long E09 Việt Nam Cục 3,000             

3 Gôm Pentel H.03 Nhật Bản Cục 1,300             
 tem tròn loại 

1 

4 Gôm Pentel H.05 Nhật Bản Cục 1,700             
 tem tròn loại 

1 

5 Bút xóa nước Thiên Long CP-02 Việt Nam cây 21,000           

6 Bút xóa nước Thiên Long CP-01 Việt Nam cây 12,000           

7 Bút xóa nước Queen CRP-01 Việt Nam cây 15,600           

8 Xóa kéo Plus Mini Việt Nam cây 13,300           

9 Xóa kéo Queen CRT-01 Việt Nam cây 11,800           

10 Xóa kéo Plus WH-105T Việt Nam cây 21,800           

11 Ruột xóa kéo Plus WH-105T Việt Nam cây 16,700           

4. BÚT CHÌ - CHUỐT CHÌ 
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1 Bút chì chuốt Thiên Long GP01 Việt Nam cây 3,500             

2 Bút chì chuốt Staedtler 134 Đài Loan cây 3,900             

3 Bút chì chuốt Queen 2B PC-980 Việt Nam cây 3,000              có gôm 

4 Bút chì bấm CS 327 Trung Quốc cây 5,400             

5 Bút chì bấm CS 311 Trung Quốc cây 6,900             

6 Ruột chì 2B Tongxing Việt Nam vỉ 2,800             

7 Chuốt chì Thiên Long Việt Nam cái 2,400             

8 Chuốt chì SDI Pháp Cái 3,900             

5. MỰC DẤU - MỰC LÔNG DẤU - HỘP DẤU

1 Mực lông bảng Thiên Long Việt Nam chai 17,000            xanh, đỏ, đen 

2 Mực dấu Horse Thái Lan chai 11,000            xanh, đỏ, đen 

3 Mực dấu Shiny Thái Lan chai 34,500            xanh, đỏ, đen 

4 Mực dấu chuyên dụng Shiny Thái Lan Chai 72,500            xanh, đỏ, đen 

5 Mực dấu Trodat Việt Nam Chai 49,500            xanh, đỏ, đen 

6 Mực lông dầu Thiên Long Việt Nam chai 9,000              xanh, đỏ, đen 
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7 Mực lông dầu Queen RFI-01 Việt Nam chai 9,200              xanh, đỏ, đen 

8 Mực lông dầu Horse Việt Nam chai 20,000            xanh, đỏ, đen 

9 Hộp dấu kim loại Horse No.2 Việt Nam chai 32,000           

10 Hộp dấu kim loại Horse No.3 Việt Nam chai 25,500           

11 Hộp dấu nhựa Shiny SP-2 Việt Nam cái 46,200            có mực sẵn 

12 Hộp dấu nhựa Shiny SP-3 Việt Nam cái 51,800            có mực sẵn 

13 Dấu Shiny S842-S852 Việt Nam con 71,700           

14 Dấu tự động Shiny S-300 - số cao 3mm Việt Nam cái 126,500         

 Đóng ngày, 

tháng, năm. 

Có 2 loại, 

tiếng Anh và 

tiếng Việt. 

15 Dấu tự động Shiny S-400 - số cao 4mm Việt Nam cái 172,600         

 Đóng ngày, 

tháng, năm. 

Có 2 loại, 

tiếng Anh và 

tiếng Việt. 

16 Dấu tự động Deli 8 số - số cao 5mm Việt Nam cái 283,000         

17 Dấu tự động Deli 6 số - số cao 5mm Việt Nam cái 206,900         

E. BẤM - KIM - KẸP - DÂY ĐEO - BẢNG TÊN

1. MÁY BẤM KIM - MÁY BẤM LỖ 

1 Bấm kim số 10 KW.Trio 5270 Đài Loan cái 21,500           

2 Bấm kim số 10 KW.Trio Pollex 5106 Đài Loan cái 29,000           

3 Bấm kim số 10 Plus Nhật Bản cái 30,000           
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4 Bấm kim số 3 xoay Deli 0414 Đài Loan cái 52,000           

5 Bấm kim số lớn KW.Trio 50-SA Đài Loan cái 169,400         

6 Bấm kim số lớn KW.Trio 50-SA chính hãng Đài Loan cái 262,500         

7 Bấm kim số đại KW.Trio 50-LA Đài Loan cái 261,300         

8 Bấm kim số đại KW.Trio 50-LA chính hãng Đài Loan cái 385,000         

9 Bấm lỗ Eagle 837 Thái Lan cái 43,000           

10 Bấm lỗ KW.Trio 912 - chính hãng Đài Loan cái 67,000            16 tờ 

11 Bấm lỗ KW.Trio 978 - chính hãng Đài Loan cái 95,000            30 tờ 

12 Bấm lỗ KW.Trio 9670 - chính hãng Đài Loan cái 349,200          70 tờ 

13 Bấm lỗ KW.Trio 952 - chính hãng Đài Loan cái 965,000          150 tờ 

14 Gỡ kim KW.Trio 508B Đài Loan cái 9,400             

2. KIM BẤM - KIM KẸP

1 Kẹp giấy C62 - đủ 100 kim Việt Nam hộp 2,900             

2 Kẹp giấy C32 - đủ 100 kim Việt Nam hộp 3,200             

3 Kẹp giấy C82 - đủ 35 kim Việt Nam hộp 4,800             

4 Hộp đựng kim kẹp Deli nam châm Trung Quốc bịch 18,200           
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5 Kim bấm số 10 KW.Trio Nhật Bản hộp 3,100             

6 Kim bấm số 10 Plus Nhật Bản hộp 3,500             

7 Kim bấm số 3 Plus Nhật Bản hộp 8,800             

8 Kim bấm 24/6 KW.Trio Đài Loan hộp 6,000             

9 Kim bấm 23/8 KW.Trio Đài Loan hộp 11,000           

10 Kim bấm 23/10 KW.Trio Đài Loan hộp 12,100           

11 Kim bấm 23/13 KW.Trio Đài Loan hộp 13,500           

12 Kim bấm 23/15 KW.Trio Đài Loan hộp 14,700           

13 Kim bấm 23/17 KW.Trio Đài Loan hộp 16,300           

14 Kim bấm 23/20 KW.Trio Đài Loan hộp 21,000           

15 Kim bấm 23/23 KW.Trio Đài Loan hộp 22,100           

3. ACCO - KẸP BƯỚM - GÁY LÒ XO

1 Nẹp acco nhựa HN Việt Nam hộp 14,200           

2 Nẹp acco sắt HN Việt Nam hộp 20,200           

3 Kẹp bướm Echo 15mm Đài Loan hộp 3,900             
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4 Kẹp bướm Echo 19mm Đài Loan hộp 4,400             

5 Kẹp bướm Echo 25mm Đài Loan hộp 6,700             

6 Kẹp bướm Echo 32mm Đài Loan hộp 9,300             

7 Kẹp bướm Echo 41mm Đài Loan hộp 14,000           

8 Kẹp bướm Echo 51mm Đài Loan hộp 23,700           

9 Gáy lò xo nhựa 6mm Đài Loan hộp/100 cái 43,400            trắng 

10 Gáy lò xo nhựa 8mm Đài Loan hộp/100 cái 52,500            trắng 

11 Gáy lò xo nhựa 10mm Đài Loan hộp/100 cái 63,000            trắng 

12 Gáy lò xo nhựa 12mm Đài Loan hộp/100 cái 87,300            trắng 

13 Gáy lò xo nhựa 14mm Đài Loan hộp/100 cái 92,700            trắng 

14 Gáy lò xo nhựa 16mm Đài Loan hộp/100 cái 112,300          trắng 

15 Gáy lò xo nhựa 18mm Đài Loan hộp/100 cái 128,000          trắng 

16 Gáy lò xo nhựa 20mm Đài Loan hộp/100 cái 133,900          trắng 

17 Gáy lò xo nhựa 22mm Đài Loan hộp/50 cái 102,800          trắng 

18 Gáy lò xo nhựa 25mm Đài Loan hộp/50 cái 123,000          trắng 

19 Gáy lò xo nhựa 28mm Đài Loan hộp/50 cái 134,400          trắng 

20 Gáy lò xo nhựa 32mm Đài Loan hộp/50 cái 141,000          trắng 

21 Gáy lò xo nhựa 35mm Đài Loan hộp/50 cái 150,200          trắng 

22 Gáy lò xo nhựa 38mm Đài Loan hộp/50 cái 156,000          trắng 

23 Gáy lò xo nhựa 45mm Đài Loan hộp/50 cái 163,400          trắng 

24 Gáy lò xo nhựa 51mm Đài Loan hộp/50 cái 188,400          trắng 

4. DÂY ĐEO - BẢNG TÊN

1 Bảng tên zipper 107 đứng Trung Quốc cái 1,000              nắp zipper 

2 Bảng tên zipper 108 ngang Trung Quốc cái 1,000              nắp zipper 

3 Bảng tên zipper Z207 đứng Trung Quốc cái 1,550             

4 Bảng tên zipper Z208 ngang Trung Quốc cái 1,550             

5 Bảng tên da đứng 8x10cm Việt Nam cái 1,950             
 nâu/xanh 

dương/đen 

6 Bảng tên da ngang 8x10cm Việt Nam cái 1,950             
 nâu/xanh 

dương/đen 
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7 Bảng tên đứng TL-503 Trung Quốc cái 1,800             

8 Bảng tên nhựa cứng 5,5x8,5cm có kẹp - dày Việt Nam cái 1,600             

9 Bảng tên nhựa cứng 5,5x8,5cm có kẹp - mỏng Việt Nam cái 1,000             

10 Bảng tên nhựa dẻo ngang 8x10cm Việt Nam cái 400                

11 Bảng tên nhựa dẻo đứng 8x10cm Việt Nam cái 400                

12 Bảng tên zipper 9x14cm Việt Nam cái 2,400             
 Bảng tên hội 

nghị 

13 Bảng tên nhựa cứng đứng 9x14cm Việt Nam cái 1,400             
 Bảng tên hội 

nghị 

14 Bảng tên nhựa cứng ngang 9x14cm Việt Nam cái 1,100             
 Bảng tên hội 

nghị 

15 Bảng tên nhựa dẻo 9x14cm Việt Nam cái 900                
 Bảng tên hội 

nghị 

16 Dây đeo đầu kẹp sắt Việt Nam sợi 1,200              dây dù 

17 Dây đeo lụa 1cm đầu bấm nhựa Việt Nam sợi 900                

18 Dây đeo lụa kẹp sắt Việt Nam sợi 950                

19 Dây đeo lụa móc xoay Việt Nam sợi 1,800              xanh dương 

20 Dây đeo lụa 1,5cm đầu bấm nhựa Việt Nam sợi 2,000             

F. BĂNG KEO - DAO - KÉO - THƯỚC 

1. BĂNG KEO - KEO KHÔ

1 Băng dính simily 5cm Việt Nam cuộn 7,900             

2 Băng dính simily 3,5cm Việt Nam cuộn 6,300             

3 Băng dính simily 5cm - 30m Việt Nam cuộn 33,600           
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4 Băng keo simily 7cm Việt Nam cuộn 11,200           

5 Băng dính trong 5cm - 80yds Việt Nam cuộn 10,200           

6 Băng dính trong 5cm - 100yds Việt Nam cuộn 12,300           

7 Băng dính đục 5cm - 80yds Việt Nam cuộn 10,200           

8 Băng dính đục 5cm - 100yds Việt Nam cuộn 12,300           

9 Băng dính trong 5cm - 300yds Việt Nam cuộn 35,000           

10 Băng dính đục 5cm - 300yds Việt Nam cuộn 35,000           

11 Băng dính 2,5cm - 80yds Việt Nam cuộn 6,300             

12 Băng dính văn phòng 1,8cm Việt Nam cuộn 1,500             

13 Băng dính 2 mặt 5cm Việt Nam cuộn 5,500             

14 Băng dính 2 mặt 2,5cm Việt Nam cuộn 3,200             

15 Băng dính 2 mặt 1,2cm Việt Nam cuộn 1,700             

16 Băng dính giấy 5cm Việt Nam cuộn 7,500             

17 Băng dính giấy 2,5cm Việt Nam cuộn 4,400             

18 Băng dính giấy 1,2cm Việt Nam cuộn 2,100             

19 Băng dính xốp 5cm Việt Nam cuộn 20,000           

20 Băng dính xốp 2,5cm Việt Nam cuộn 10,000           

21 Băng keo điện Việt Nam cuộn 7,900             
 Nano dày 

20yds 

22 Màng PE 50cm 17mic nặng 3kg - lõi 0,5kg Việt Nam cuộn 164,700         
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23 Hồ khô Đông Đô Việt Nam chai 4,200             

24 Hồ nước Đông Đô - chai 30ml Việt Nam chai 2,500             

25 Hồ nước Queen Việt Nam chai 3,700             

26 Hồ nước Thiên Long G08 Việt Nam chai 3,900             

2. DAO - KÉO 

1 Dao rọc giấy trung SDI 0404 Trung Quốc cái 8,500             

2 Dao rọc giấy lớn SDI 0423 Trung Quốc cái 12,000           

3 Lưỡi dao trung SDI 1403 Đài Loan vỉ 5,500             

4 Lưỡi dao lớn SDI 1404 Đài Loan vỉ 8,500             

5 Kéo trung S180-S183-S008 Trung Quốc cái 13,000           

6 Kéo trung 185A Trung Quốc cái 10,800           

7 Kéo lớn K20 Trung Quốc cái 21,400           

8 Kéo lớn K19 Trung Quốc cái 15,500           

9 Kéo trung S-F.100 - F.200 Trung Quốc cây 16,400           

3. CẮT BĂNG KEO - THƯỚC - BÀN CẮT GIẤY

1 Cắt băng keo N.2001 Việt Nam cái 11,700           
 để bàn vòng 

nhỏ 
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2 Cắt băng keo N.2002 Việt Nam cái 35,000           
 để bàn vòng 

lớn 

3 Cắt băng keo N.2003 Việt Nam cái 15,000           
 để bàn vòng 

nhỏ 

4 Cắt băng keo N.2004 Việt Nam cái 39,200           
 để bàn vòng 

lớn 

5 Cắt băng keo N.2005 Việt Nam cái 32,000           
 để bàn vòng 

nhỏ 

6 Cắt băng keo cầm tay sắt 5cm Việt Nam cái 16,400           
 Dân Hoa (có 

hộp) 

7 Cắt băng keo cầm tay nhựa 5cm Việt Nam cái 15,000           
 Dân Hoa (có 

hộp) 

8 Cắt băng keo cầm tay nhựa 6cm Việt Nam cái 19,900           
 Dân Hoa (có 

hộp) 

9 Thước dẻo 2001 20cm Trung Quốc cây 4,200             

10 Thước dẻo 3001 30cm Trung Quốc cây 5,500             

11 Thước kẻ mica Kewen 20cm Việt Nam cây 1,800             

12 Thước kẻ mica Kewen 30cm Việt Nam cây 3,800             

13 Thước kẻ mica 50cm Việt Nam cây 12,000            Kim Nguyên 

14 Thước kẻ mica Queen 20cm Việt Nam cây 4,300             

15 Thước kẻ mica Queen 30cm Việt Nam cây 5,100             

16 Thước cuộn 5m Alex cái 28,400           

17 Bàn cắt giấy A4 mica Việt Nam cái 178,500         

18 Bàn cắt giấy A3 mica Việt Nam cái 183,800         

19 Bàn cắt giấy A4 gỗ Việt Nam cái 173,300         
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20 Bàn cắt giấy A3 gỗ Việt Nam cái 178,500         

G. THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

1. MÁY TÍNH

1 Máy tính M - 28 Trung Quốc Cái 54,500           

2 Máy tính JS - 120 L - 12 số Trung Quốc Cái 78,500           

3 Máy tính HL - 122 L - 12 số Trung Quốc Cái 71,400           

4 Máy tính JS - 40 TS - 14 số Trung Quốc Cái 105,000         

5 Máy tính Casio AX 12B chính hãng Trung Quốc Cái 237,700          chính hãng 

6 Máy tính JS - 20LA - 12 số Trung Quốc Cái 79,500           

7 Máy tính DS-3018 Trung Quốc Cái 115,000         

8 Máy tính Casio DF 120 FM chính hãng Trung Quốc Cái 367,200          chính hãng 

9 Máy tính Casio LC 403TV chính hãng Trung Quốc Cái 102,000          chính hãng 

10 Máy tính Casio MX-120B chính hãng Trung Quốc Cái 208,200          chính hãng 

11 Máy tính Casio MX-12B chính hãng Trung Quốc Cái 141,800          chính hãng 

12 Máy tính Casio JF-120FM Trung Quốc Cái 307,800          chính hãng 
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13 Máy tính Casio MJ-120D Plus Trung Quốc Cái 235,600          chính hãng 

14 Máy tính 8818 Trung Quốc Cái 115,000         

15 Máy tính DF 120TV Trung Quốc Cái 107,500         

16 Máy tính 570 MS Trung Quốc Cái 188,500         
 dùng cho học 

sinh, sinh viên 

17 Máy tính casio FX 570 VN Plus Trung Quốc Cái 188,500         

18 Máy tính Casio GX 14B Trung Quốc Cái 372,800          chính hãng 

19 Máy tính Casio GX 16B Trung Quốc Cái 417,900          chính hãng 

2. PIN CÁC LOẠI - ĐĨA CD DVD - USB - THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

1 Pin 2A Panasonic - Pin rời hộp xanh Trung Quốc viên 3,600              chính hãng 

2 Pin 3A Panasonic - Pin rời hộp xanh Trung Quốc viên 3,600              chính hãng 

3 Pin 2A Panasonic - Pin vỉ Nhật Bản viên 13,000            chính hãng 

4 Pin 3A Panasonic - Pin vỉ Nhật Bản viên 13,000            chính hãng 

5 Pin 2A Energizer Đài Loan viên 5,200             

6 Pin 3A Energizer Đài Loan viên 5,200             

Trang 28



7 Pin 2A Energizer chính hãng Mỹ viên 15,000            chính hãng 

8 Pin 3A Energizer chính hãng Mỹ viên 13,500            chính hãng 

9 Pin 2A Toshiba Trung Quốc viên 3,200             

10 Pin 3A Toshiba Trung Quốc viên 2,100             

11 Pin 2A con thỏ Việt Nam viên 1,700             

12 Pin 3A con thỏ Việt Nam viên 1,600             

13 Pin vuông 9V Genuine viên 6,700             

14 Pin vuông 9V Panasonic Trung Quốc viên 15,700           

15 Đĩa CD Maxell Việt Nam cái 4,500             

16 Đĩa DVD Maxell Trung Quốc cái 5,600             

17 Đĩa CD Maxell - Hộp xanh 10 cái Đài Loan cái 12,100           

18 Đĩa DVD Maxell - Hộp đỏ 10 cái Trung Quốc cái 15,700           

19 Bao xốp CD Trung Quốc cái 600                

20 Vỏ đĩa sò nhựa Việt Nam cái 3,900             

21 Vỏ đĩa vuông nhựa Việt Nam cái 3,900             
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22 Vỏ đĩa vuông đen Việt Nam cái 3,500             

23 USB 8GB Toshiba cái 140,000          chính hãng 

24 USB 16GB Toshiba cái 170,000          chính hãng 

25 Miếng lót chuột quang cái 29,900           

  nhám, 

24,5x32x0,4c

m 

26 Miếng lót chuột Logitech 20x24cm miếng 7,200             

27 Bàn phím Logitech K120 cái 156,700         

28 Chuột quang Genius cái 76,000            chính hãng 

29 Điện thoại bàn Panasonic KX TS500 cái 255,000           chính hãng 

H. CÁC LOẠI KHÁC

1 Nước suối Lavie 350ml Thùng 98,800           

2 Nước suối Aquafina chai 500ml Thùng 108,000         

3 Ly nhựa dày 220ml lố/50 cái 10,000           

4 Khẩu trang y tế 3 lớp kháng khuẩn dày hộp 29,900           

5 Cồn 90 độ 500ml chai 32,900           

Trang 30



6 Nước lau kiếng Gift Chai 27,200           

7 Nước tẩy bồn cầu Gift chai 900ml Chai 1 lít 30,500           

8 Duck bồn cầu chai 900ml Chai 1 lít 39,000           

9 Vim tẩy bồn cầu chai 900ml Chai 1 lít 37,000           

10 Kem tẩy Sumo chai 700gr 46,200           

11 Nước tẩy Javel - 1000ml Chai 1 lít 25,400           

12 Nước rửa chén Sunlight 750 ml Chai 26,500           

13 Nước rửa tay Lifebuoy 180ml Chai 34,000           

14 Nước rửa tay Lifebuoy 500ml Chai 72,000           

15 Nước rửa tay Lifebuoy 450g túi 450g 55,000           

16 Nước rửa tay Lifebuoy can 4kg Chai 318,000         

17 Nước lau sàn Sunlight chai 1kg Chai 1 lít 37,000           

18 Nước xả Comfort 4l bình 230,000         

19 Sáp thơm Ami cục 39,500           
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20 Sáp thơm Glade cục 52,000           

21 Xịt phòng Ami chai 38,500           

22 Xịt phòng Glade chai 50,400           

23 Chai xịt muỗi RAID Chai 63,000           

24 Bột giặt Omo 800g bịch 40,200           

25 Bột giặt Omo 3kg bịch 129,000         

26 Bột giặt Omo 6kg bịch 225,000         

27 Giấy vệ sinh Posy túi 12 cuộn túi 12 cuộn 45,600           

28 Giấy cuộn công nghiệp 700g cuộn 36,300           

29 Giấy vệ sinh Pulppy cuộn 9,000             

30 Giấy vệ sinh An An cuộn 4,500             

31 Giấy ăn Vietnam Airlines kg 61,300           

32 Khăn hộp Pulppy hộp 25,800           

33 Khăn giấy vuông Posy túi 14,900           

34 Nước lau sàn Sunlight can 4kg can 98,000           
 hồng, trắng, 

xanh lá 
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35 Nước lau sàn Gift 4kg Việt Nam can 81,000           

36 Nước rửa chén Sunlight can 4kg - hương chanh can 108,000          vàng 

37 Nước rửa chén Sunlight can 4kg - thiên nhiên can 123,900          xanh lá, trắng 

38 Mút rửa chén đa năng cái 8,300             

39 Cước nhôm cái 3,200             

40 Sữa đặc Ông thọ đỏ hộp 26,900           

41 Trà lá xanh ướp hương lài 500g bịch 55,000           

42 Cafe Trung Nguyên Sáng Tạo 1 - gói 340g gói 69,400           

43 Cafe NESCAFÉ 3in1 - Đậm Đà Hài Hòa gói 59,500           

44 Cafe NESCAFÉ Café Việt - Cà Phê Đen Đá gói 59,500           

45 Cafe Trung Nguyên G7 3 in 1 - 50 gói x 16g bịch lớn 127,000         

46 Cafe Trung Nguyên G7 đen 2 in 1 - 15 gói x 16g hộp 58,000           

47 Quẹt ga cái 4,800              có nút bấm 

48 Nam châm nhỏ 2012 vỉ 12 viên 7,200             
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49 Ổ cắm điện 6 ổ 3 chấu Lioa cái 151,500          dây 5m 

50 Ổ cắm điện 6 ổ Lioa 3D3S 5m cái 102,800         

51 Xà bông cục Lifebuoy Cục 14,500           

52 Bao rác 3 cuộn màu - tiểu Kg 3 bịch 31,900           

53 Bao rác 3 cuộn màu - trung Kg 3 bịch 31,900           

54 Bao rác 3 cuộn màu - đại Kg 3 bịch 31,900           

55 Bao xốp đen Kg 43,100           
 size: 30cm, 

40cm, 50cm 

56 Bao xốp trắng Kg 57,000           

 size: 20cm, 

30cm, 40cm, 

50cm, size 

khác 

57 Bao xốp màu Kg 55,400           

58 Bao nylon PE Việt Nam kg 54,000            nhiều size 

59 Bao tay xốp Việt Nam kg 69,500           

60 Dây nylon 1kg kg 35,000           

61 Găng tay len Việt Nam Đôi 5,200             

62 Găng tay Hàn Quốc Đôi 29,900           

 - Cao su (loại 

dài 37cm)

- Size: S, M, 

L, XL 

63 Dây thun vòng lớn bịch 0,5 Kg 32,000           

64 Dây thun bản 5mm Việt Nam bịch 0,5kg 60,000           

65 Giấy in ảnh NTS A4 1 mặt 135gsm xấp/100 tờ 56,000           
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66 Giấy in ảnh Epson A4 230gsm xấp/20 tờ 25,500           

67 Giấy in ảnh A3 1 mặt 230gsm xấp/50 tờ 92,000           

68 Giấy in ảnh Epson A4 2 mặt 230gsm xấp/20 tờ 33,600           

69 Giấy in màu Epson A4 130gsm Xấp/100 tờ 55,700           

70 Ép Plastic A4 60Mic hộp 89,300           

71 Ép Plastic A4 80Mic hộp 100,000         

72 Ép Plastic A4 100Mic hộp 152,300         

73 Ép Plastic A4 125Mic hộp 190,000         

74 Ép Plastic A3 80Mic hộp 197,400         

75 Ép Plastic A3 125Mic hộp 385,000         

76 Ép Plastic A5 80Mic hộp 59,000           

77 Ép Plastic CMND 125Mic hộp 29,900           

78 Ép Plastic CMND 150Mic hộp 32,000           

79 Phấn trắng MIC 100 viên hộp/100v 33,300            không bụi 

80 Phấn trắng MIC 10 viên hộp 4,000              không bụi 

81 Phấn màu MIC 10 viên hộp 5,000              không bụi 

82 Súng bắn keo nhỏ cái 46,000           

83 Súng bắn keo lớn cái 66,200           

84 Keo súng nhỏ cây 1,900             
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85 Keo súng lớn cây 2,800             

86 Giấy bấm giá Saiko cây/10 cuộn 22,100            trắng 

87 Giấy bấm giá màu Saiko cây/10 cuộn 28,400           
 xanh dương, 

lá, vàng, hồng 

88 Máy bấm giá Motex không nắp cái 67,500           

89 Keo 502 Thuận Phong 8g chai 8g 6,500             

90 Cân sức khỏe cái 372,400          Nhơn Hòa 

91 Cặp 12 ngăn cái 35,000           
 có dây cài 

F8214 

92 Khăn lau bàn ghế cái 5,500              30x30cm 

93 Khăn lau đa năng cái 19,500           

94 Ky hốt rác cán dài cái 20,000           

95 Sáp đếm tiền cái 4,900             

96 Lau bảng tay cầm cái 10,900           

97 Card case A4 Trung Quốc cái 8,900              dày 

98 Card case A3 Trung Quốc cái 15,000            dày 

99 Card case A5 Trung Quốc cái 5,000             
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100 Bút 4 ngòi cây 10,500           

101 Thảm nhựa lau chân Welcome 40x60cm cái 56,600           
 đỏ, xanh 

dương, lá 

102 Thảm nhựa lau chân Welcome 50x70cm cái 89,900           
 đỏ, xanh 

dương, lá 

103 Thảm nhựa lau chân Welcome 60x90cm cái 136,200         
 đỏ, xanh 

dương, lá 

104 Thảm nhựa lau chân Welcome 80x120cm cái 184,000         
 đỏ, xanh 

dương, lá 

105 Thảm đinh thấm nước 40x60cm cái 58,000           
 đỏ, nâu, xanh 

dương, lá 

106 Đinh ghim bảng nhung Deli nhựa Việt Nam Hộp 10,900           

107 Cây chà bồn cầu - tròn Việt Nam cái 19,000           

108 Bàn chải chà sàn tay cầm lớn Việt Nam cái 17,500           

109 Bàn chải chà sàn tay cầm nhỏ Việt Nam cái 12,000           

110 Ly thủy tinh lùn Việt Nam cái 22,000           

111 Ly nhựa dày 500ml Việt Nam lố/50 cái 17,200           

112 Ống hút trắng lò xo Việt Nam bịch 8,500             

113 Chổi cỏ cán nhựa Việt Nam cây 28,500           

114 Chổi chà Việt Nam cây 28,000           

115 Chổi lông gà nhỏ HN Việt Nam cây 36,300           

116 Chổi lông gà trống lớn HN Việt Nam cây 56,000           
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117 Cây lau vắt trợ lực Trần Thức Việt Nam cây 88,400           

118 Cây lau nhà Trần Thức mút xám Việt Nam cây 105,500         

119 Bộ lau nhà 360 độ Vinamop Việt Nam bộ 335,000         

120 Mút xốp cây lau nhà Việt Nam cái 36,300           

121 Xô nhựa Duy Tân 16l không nắp Việt Nam cái 63,000           

122 Sọt rác oval Duy Tân - nhỏ Việt Nam cái 35,000            31x31x33cm 

123 Sọt rác oval Duy Tân - trung Việt Nam cái 48,000            35x35x38cm 

124 Sọt rác oval Duy Tân - lớn Việt Nam cái 73,000            41x41x45cm 

125 Thùng rác nắp lật Duy Tân - trung Việt Nam cái 89,000           

126 Thùng rác nắp lật Duy Tân - lớn Việt Nam cái 138,000         

127 Thùng rác nắp lật Duy Tân - đại Việt Nam cái 245,000         

128 Thùng rác đạp Duy Tân - nhỏ Việt Nam cái 74,400           

 

25x23,5x29,5

cm 

129 Thùng rác đạp Duy Tân - trung Việt Nam cái 121,800         

 

30,5x26x36c

m 

130 Thùng rác đạp Duy Tân - lớn Việt Nam cái 177,900         

 

34,5x34x44c

m 

I. CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG

1. Đặt hàng trực tuyến

Quý khách có thể đặt hàng trực tuyến tại website An Lộc Việt Group : anlocviet.vn

2. Đặt hàng qua điện thoại
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Hotline: 0899 189 499

Tổng đài: 024 7300 7738

a. Liên hệ Phòng Kinh doanh, Quý khách vui lòng nhấn phím 1.


b. Liên hệ Phòng Kế toán, Quý khách vui lòng nhấn phím 2.


3. Đặt hàng qua Email :

anlocvietmienbac@gmail.com

II. HÀNG HÓA VÀ PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

AN LỘC VIỆT CAM KẾT:

1. Hàng giao là hàng mới 100% nguyên đai nguyên kiện.

2. Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội.

3. Hàng giao đảm bảo đúng số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

1. Cá nhân

Trần Lê Dân

Số TK: 12310000914382

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung.

2. Công ty: Vui lòng liên hệ.

Quý khách lưu ý ghi rõ Nội dung chuyển khoản: "Thanh toán đơn hàng của Công ty ...…. ngày ……..".

Chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi.

Trân trọng.

AN LỘC VIỆT

Đã ký

Ngay khi nhận được đơn hàng của Quý khách, An Lộc Việt sẽ chủ động liên hệ xác nhận thông tin đơn hàng và địa 

chỉ, thời điểm giao hàng. An Lộc Việt sẽ tiến hành giao hàng theo yêu cầu của Quý khách.

4. Sản phẩm được giao nếu không đúng yêu cầu của Quý khách về chủng loại và nhãn hiệu. Công ty chúng tôi sẽ 

đổi lại cho Quý khách trong thời gian 03 ngày kể từ thời điểm được giao.

III. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
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